
Quy cách Đơn giá Quy cách Đơn giá Quy cách Đơn giá

1 AH0101 M

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,900,000

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

3,200,000

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,300,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ 

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

2 AH0102 M

- Hoa văn chính sắt pla 

6*25+ Pla 6*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,900,000

- Hoa văn chính sắt pla 

8*25+ Pla 8*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

3,400,000

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm+ Pla 6*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

3,200,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ/ đồng

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

3 AH0103 M

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm+ Pla 6*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,900,000

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm+ Pla 6*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

3,200,000

 - Hoa văn chính sắt hộp 

14*1.2mm+ Pla 6*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM
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4 AH0104 M

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm+ Pla 6*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,800,000

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm+ Pla 6*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

3,200,000

- Hoa văn chính sắt hộp 

14*1.2mm+ Pla 6*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,300,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

5 AH0105 M

CT-05

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,900,000

CT-05

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

3,200,000

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

6 AH0106 M

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,900,000

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

3,100,000

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

7 AH0107 M

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập+ nhôm đúc

- Sơn Epoxy + phủ 2K

4,500,000

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập+ nhôm đúc

- Sơn Epoxy + phủ 2K

4,900,000

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập+ nhôm đúc

- Sơn Epoxy + phủ 2K

4,200,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM



8 AH0108 M

CT-08

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm+ pla 6*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,200,000

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm+ pla 6*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

3,500,000

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm+ pla 6*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

2,900,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

9 AH0109 M

CT-09

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm+ pla 6*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,800,000

CT-09

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm+ pla 6*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-09

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm+ pla 6*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

1,900,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

10 AH0110 M

CT-10

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-10

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,200,000

CT-10

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,300,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

11 AH0111 M

CT-11

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-11

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,200,000

CT-11

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM



12 AH0112 M

CT-12

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-12

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,100,000

CT-12

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

13 AH0113 M

CT-13

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,100,000

CT-13

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,500,000

CT-13

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

14 AH0114 M

CT-14

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-14

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm 

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,100,000

CT-14

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm 

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

15 AH0115 M

CT-15

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-15

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,200,000

CT-15

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM



16 AH0116 M

CT-16

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,700,000

CT-14

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm 

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-14

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm 

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,100,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

17 AH0117 M

CT-17

- Tay vịn báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-17

- Tay vịn báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm 

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,200,000

CT-17

- Tay vịn báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm 

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

18 AH0118 M

CT-18

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,800,000

CT-18

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,100,000

CT-18

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,300,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

19 AH0119 M

CT-19

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-19

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,200,000

CT-19

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM



20 AH0120 M

CT-20

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-20

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,100,000

CT-20

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

21 AH0121 M

CT-21

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm + Pla 5*14mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,900,000

CT-21

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

3,100,000

CT-21

- Tay vịn gỗ báo riêng

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập

- Sơn Epoxy + phủ 2K

- Lắp đặt

2,500,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM

22 AH0122 M

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 14mm 

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập+ nhôm đúc

- Sơn Epoxy + phủ 2K

4,600,000

- Hoa văn chính sắt vuông 

đặc 16mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập+ nhôm đúc

- Sơn Epoxy + phủ 2K

4,900,000

- Hoa văn chính sắt hộp 

16*1.4mm + Pla 5*16mm

- Phụ kiện thép rèn + thép 

đúc + thép dập+ nhôm đúc

- Sơn Epoxy + phủ 2K

4,200,000

Trụ đề pa  tính phụ thu 

theo khảo sát

Chưa bao gồm tay vịn 

gỗ

Giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại 

Biên Hoà, Bình Dương, 

TP. HCM


